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CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 100,90 -2,85 99,95 -2,35 
CIF ARA 6.000 NAR 81,00 -0,25 80,95 -0,30 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 76,20 -1,10 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 86,00 -0,50 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 71,50 -0,50 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 56,20 +0,00 414,96 +0,78 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 79,00 -0,30 583,30 -1,12 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 86,80 -0,70 640,90 -3,95 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 08/03/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Chính sách mới của Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến thương mại than nhiệt đường biển 
Trong vài tuần gần đây, khách hàng Trung Quốc trở nên rất dè dặt trong các giao dịch trên thị 
trường than đường biển trong bối cảnh cuộc họp Quốc hội Nhân dân Bắc Kinh diễn ra tuần này. 
Các đơn vị tiêu thụ than trực tiếp và công ty thương mại ở Trung Quốc không muốn bị ảnh hưởng 
bởi bất kỳ rủi ro thay đổi nào từ chính sách cho ngành than của Trung Quốc. Các nhà hoạch định 
chính sách cho biết, sự không chắc chắn về chính sách sẽ là 1 trong các yếu tố tác động đến thị 
trường Trung Quốc bên cạnh mức dự trữ tại các nhà máy điện cao, thời tiết nóng lên và than trong 
nước sẵn có - tất cả đều khiến giá than giảm xuống.  
Khách hàng Trung Quốc đang đề xuất mức 85 USD/tấn CFR Nam Trung Quốc cho than Australia 
5.000 kcal/kg NAR giao tháng 4. Do đó, đối với các giao dịch mua lẻ, mức giá phải trong khoảng 
70 - 75 USD/tấn FOB Newcastle. Trong khi đó với các giao dịch gần đây với loại than này với giá 
80 USD/tấn FOB đã được các công ty khai thác đánh giá là quá thấp. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 sẽ 
là thời điểm bắt đầu đàm phán hợp đồng cung cấp than năm 2018 tại Nhật Bản, trong tình hình 
hiện tại giá than Australia 6.000 kcal/kg FOB Newcastle có thể sẽ được ký kết ở mức 90 – 95 
USD/tấn. Dự báo Australia sẽ là động lực chính của phân khúc than nhiệt trị cao trên thị trường sắp 
tới. Nguồn cung than 5.500 kcal/kg NAR độ tro cao lớn trong khi giá lại thấp có thể sẽ khiến các 
nhà sản xuất trộn than loại này với các loại than nhiệt trị cao hơn để tạo ra sản phẩm mới, phù hợp 
với các thị trường khác ngoài Trung Quốc hoặc hạ thấp hàm lượng tro của loại này để tạo ra than 
nhiệt trung bình. 

Các công ty than Indonesia gặp khó khăn vì giá thầu giảm, giá cước cao 
Các công ty than Indonesia đang gặp khó khăn do giá thầu mua than liên tục giảm và nhu cầu thấp, 
khoảng cách giữa giá chào và giá thầu ngày càng gia tăng. Thêm vào đó giá cước vận chuyển tăng 
càng làm tình hình trở nên xấu hơn. Một công ty sản xuất than lớn ở Indonesia cho biết đã nhận 
được một số hồ sơ mời thầu từ Trung Quốc, tuy nhiên giá chào của công ty và giá thầu chênh lệch 
khoảng 2 USD/tấn. Cụ thể giá thầu cho than Indonesia 3.400 kcal/kg NAR giao tháng 4 trên tàu 
Supramax ở mức 39 USD/tấn FOB trong khi giá chào là 41 USD/tấn FOB.  
Khách hàng đang chờ giảm giá vì vậy hiện tại không có các gói thầu lớn mà chỉ xuất hiện một số 
gói thầu nhỏ để thăm dò thị trường. Ngoài ra lượng dự trữ than tại các nhà máy điện của Trung 
Quốc đang ở mức cao và mùa đông tại đây sắp kết thúc, nhu cầu sử dụng điện từ đó sẽ tạm thời 
giảm xuống trước khi bước vào mùa hè. Trong khi đó các khách hàng ở Tây Ấn cho biết hoạt động 
bốc hàng ở Nam Kalimantan vẫn chưa hoàn toàn thông suốt và họ đang phải đối mặt với tình trạng 
bốc hàng chậm do mưa rải rác. 

Indonesia tăng mức giá trần cho than tiêu thụ trong nước 
Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indonesia mới đây cho biết, Indonesia đã tăng mức giá trần 
đối với than sử dụng cho các nhà máy điện trong nước lên 70 USD/tấn trong 2 năm. Chính phủ dự 
định giữ giá điện ổn định trong 2 năm tới và mức trần cho than nhiệt được đưa ra để tránh những 
biến động về giá cho nhà máy điện Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bộ trưởng Năng lượng 
Ignasius Jonan cho biết: "Chúng tôi định giá cho mỗi giao dịch ở mức 70 USD/tấn hoặc giá HBA, 
tùy vào mức nào thấp hơn". Ông Jonan cũng đề cập đến giá than cơ sở hàng tháng của Indonesia 
(HBA) trong tháng 3 ở mức 101,86 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 5 năm 2012. 
Một quan chức của Bộ khẳng định ông Jonan đã ký kết luật mới, nhưng từ chối cung cấp thêm chi 
tiết. Quy định mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, và sẽ được xem xét vào tháng 12 
năm 2019. Quy định này cũng cho phép các công ty cung cấp than cho PLN xin tăng hạn ngạch sản 
xuất được phê duyệt trong năm lên đến 10%. PLN dự kiến nhu cầu tiêu thụ than của mình sẽ tăng 
18% trong năm nay lên 90 triệu tấn. Chính phủ cho biết sản lượng than của nước này có thể đạt 
485 triệu tấn vào năm 2018, cao hơn so với 461 triệu tấn vào năm 2017. Khoảng 1/4 trong số này, 
tương đương khoảng 118 triệu tấn để phục vụ nhu cầu trong nước, còn lại là xuất khẩu. 

 (Nguồn: Platts) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 
Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 
Capesize Úc Trung Quốc 7,65 +0,10 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 8,80 +0,10 
 New South Wales Hàn Quốc 9,35 +0,10 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,80 +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,20 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,00 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,80 +0,00 
 Úc Trung Quốc 12,90 +0,00 
 Úc Ấn Độ 13,90 +0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 08/03/2018) 


